
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 4166BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A503
Nhóm thi: Nhóm 29 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Châm21606015

2 Trần Thị Anh Đào21606020

3 Đặng Khánh Hà21606145

4 Nguyễn Ngọc Hải Hà21606031

5 Nguyễn Thị Kim Hiền21606037

6 Vũ Thị Thanh Huyền21606043

7 Thái Đào Hồng Liên21500639

8 Hoàng Mỹ Linh21500645

9 Phạm Thị Ngọc Linh21500642

10 Trần Hòa Long21500624

11 Nguyễn Huỳnh Trúc Mai21606058

12 Nguyễn Hạ My21500601

13 Mai Nguyễn Quỳnh Như21606077

14 Phạm Đoan Phương21606083

15 Huỳnh Hoa Cát Phượng21500612

16 Nguyễn Hà Như Quỳnh21606088

17 Hồ Minh Thành21606096

18 Đinh Thị Vân Thi21500621

19 Huỳnh Thị Ngọc Trâm21606113

20 Phạm Ngọc Bảo Trân21606115

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 4166BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A503
Nhóm thi: Nhóm 29 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Thị Thùy Trang21606121

22 Phan Thu Trang21606122

23 Huỳnh Thanh Triều21500668

24 Lý Thanh Trúc21500035

25 Nguyễn Phương Uyên21606131

26 Trần Thanh Vân21500666

27 Nguyễn Lương Uyên Vi21500634

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 4167BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A707
Nhóm thi: Nhóm 30 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Lê Thanh Bách51600007

2 Lưu Trí Đức41600022

3 Phạm Việt Dũng41606016

4 Vương Quí Dương41600027

5 Đặng Quốc Hà Duy41606017

6 Nguyễn Anh Hào51600025

7 Lâm Trung Hòa41606025

8 Nhữ Mai Hoàng41606028

9 Kiều Đức Huy41606031

10 Trần Khổng Khang Huy41600037

11 Huỳnh Công Khải41503615

12 Nguyễn Quốc Khánh51600110

13 Lý Nguyễn Anh Khoa41600127

14 Phạm Nhật Linh51600045

15 Mai Hoàng Long41606044

16 Nguyễn Đinh Nhật Minh51600049

17 Lê Nguyễn Minh Ngọc41503607

18 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc41606103

19 Nguyễn Quang Thắng41606093

20 Trần Tuấn Thiện51600081

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 4167BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A707
Nhóm thi: Nhóm 30 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Tiến Thịnh51600082

22 Nguyễn Tiến Thông41600098

23 Nguyễn Thanh Thụy51600088

24 Lê Thanh Tiến41600101

25 Trần Lê Quang Tiến41600102

26 Nguyễn Việt Hải Triều41606078

27 Nguyễn Hoàng Tú41503633

28 Trần Minh Tuấn41606089

29 Huỳnh Trọng Văn51600125

30 Hồ Tấn Việt51600104

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4168BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A605
Nhóm thi: Nhóm 30 - Tổ 002 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 4

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Phạm Quốc An81501624

2 Huỳnh Hoàng Duy81600014

3 Nguyễn Chí Hiếu81501614

4 Đỗ Minh Quân81600048

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 4169BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A705
Nhóm thi: Nhóm 31 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trương Thị Hồng ÂnB1501676

2 Đỗ Quế Anh61600001

3 Nguyễn Hoài Bảo Châu61600008

4 Cao Hải Đăng61600011

5 Nguyễn Thị Dung Hạnh91502603

6 Ngô Lý Hùng HậuB1501620

7 Ngô Nguyễn Quang HưngB1501651

8 Trần Quốc HuyB1606048

9 Nguyễn Quý Kim Khôi61600038

10 Trần Thùy Liên61600043

11 Nguyễn Nguyên Lộc61600048

12 Lê Hoàng Mai61600125

13 Lê Hòa Nhân61600063

14 Nguyễn Hữu NhậtB1501614

15 Đỗ Yến Nhi61600130

16 Huỳnh Thị Tú Nhi61600066

17 Võ Nguyễn Quỳnh NhưB1606075

18 Nguyễn Phùng Bảo Phương61600133

19 Dương Hoàng Quân61600073

20 Nguyễn Thị Kiều QuyênB1501604

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 4169BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A705
Nhóm thi: Nhóm 31 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Văn TàiB1606086

22 Huỳnh Minh TânB1606091

23 Quách Trường Thành61600083

24 Nguyễn Nhựt Minh Thư61503658

25 Nguyễn Bùi Xuân ThyB1501622

26 Nguyễn Cao Phương Trang61600093

27 Nguyễn Minh Trang61600094

28 Nguyễn Xuân Uyên61600103

29 Diệp Thúy Vy61600109

30 Trần Ngọc Yến61600114

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4170BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A605
Nhóm thi: Nhóm 31 - Tổ 002 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 4

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Nhật Đăng Anh91502623

2 Nguyễn Minh Khánh91502627

3 Hà Nguyễn Nhật Minh91502605

4 Lâm Thị Huyền Trân91502609

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 4171BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A608
Nhóm thi: Nhóm 32 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Thị Ngọc Anh71608001

2 Nguyễn Thị Lan Anh71608004

3 Huỳnh Hùng Dương71608018

4 Võ Thị Ánh Dương71600020

5 Nguyễn Hoàng Hà51603092

6 Nguyễn Thị Thu Hiền71608032

7 Nguyễn Đình Hòa71608035

8 Trần Thị Ngọc Huyền71608047

9 Huỳnh Thị Như Huỳnh71608048

10 Thượng Nguyên Khôi71608054

11 Phạm Thùy Linh71608061

12 Đỗ Nguyễn Thu Ngân71608078

13 Huỳnh Gia Nguyên71608085

14 Nguyễn Thị Minh Nguyệt71608088

15 Đoàn Hồng Như71608095

16 Huỳnh Nhật Phúc71505144

17 Trần Hoàng Phúc71608101

18 Trần Phan Thanh Phương71608103

19 Võ Kim Phượng71608105

20 Trần Thị Ngọc Quỳnh71608110

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 4171BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A608
Nhóm thi: Nhóm 32 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Hoàng Thái Sơn71608111

22 Lê Đình Tài71608112

23 Nguyễn Đức Thạch71608113

24 Trần Hoàng Thạch71600145

25 Biện Phan Phương Thảo71608116

26 Vũ Phương Thảo71505651

27 Nguyễn Tiến Thịnh71608121

28 Dương Thu Trang71608133

29 Nguyễn Thị Cẩm Tú71608138

30 Nguyễn Ngọc Tuyền71608141

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4172BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A602
Nhóm thi: Nhóm 32 - Tổ 002 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 6

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Anh Hoàng Long71505649

2 Trần Hà Thiên Phú71608192

3 Phạm Văn Ngọc Sơn71506608

4 Vũ Thị Thanh Vân71608199

5 Ngô Minh Vũ71608200

6 Trần Võ Mai Xuân71608154

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4173BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A604
Nhóm thi: Nhóm 33 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 19

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đinh Thị Phương Anh71506663

2 Nguyễn Thị Vân Anh71505071

3 Lê Thị Bích Chiêu71600011

4 Phạm Văn Duy71600021

5 Nguyễn Thị Mỹ Duyên71600022

6 Nguyễn Thị Hoàng Gia71506676

7 Lâm Hải71600026

8 Vương Quỳnh Hoa71506658

9 Nguyễn Kim Ngân71506607

10 Nguyễn Thị Hồng Nhung71506664

11 Trần Thị Ngọc Phú71504305

12 Hoàng Nhật Quang71505613

13 Châu Hùynh Thiên Thanh71505609

14 Phan Trần Phương Thúy71505605

15 Nguyễn Hải Triều71506673

16 Tống Duy Tú71506629

17 Nguyễn Cao Xuyên71506634

18 Lê Ngọc Như Ý71506632

19 Nguyễn Thị Hoàng Yến71506649

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4174BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A605
Nhóm thi: Nhóm 33 - Tổ 002 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 19

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hoàng Thị Vân Anh71506625

2 Nguyễn Trọng Chiến71505622

3 Lê Ngân Giang71505632

4 Nguyễn Phạm Thu Hiền71505630

5 Tạ Danh Khang71608050

6 Nguyễn Ngọc Phương Nhi71505645

7 Phan Thị Yến Nhi71505644

8 Hà Mộng Kiều Oanh71505635

9 Nguyễn Huỳnh Quang Phú71506613

10 Lê Nhã Quân71506656

11 Điêu Hoàng Đỗ Quyên71505636

12 Nguyễn Lê Tú Sương71505618

13 Nguyễn Hữu Thiện71505637

14 Lê Minh Thư71505625

15 Trần Khánh ThùyB1501011

16 Nguyễn Mai Trâm71505631

17 Phạm Minh Tuấn71506643

18 Lê Thị Hoàng Tuyết71505640

19 Bùi Bá Tỷ71505641

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4175BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A602
Nhóm thi: Nhóm 34 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 17

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Bùi Hoàng Thu Hương71600033

2 Dương Lê Minh71600049

3 Khưu Vĩ Nam71600054

4 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như71600070

5 Huỳnh Phương71600078

6 Khổng Minh Tâm71600081

7 Ngô Hoàng Thắng71600084

8 Trần Thị Bảo Thi71600088

9 Nguyễn Tấn Thiên71600089

10 Bùi Anh Thư71600090

11 Nguyễn Ngọc Anh Thư71600091

12 Trần Lâm Uyên Thư71600093

13 Phan Thị Hoài Thương71600095

14 Trần Thị Thủy Tiên71600100

15 Lê Trần Ngọc Trân71600104

16 Nguyễn Thanh Trần71600105

17 Nguyễn Thảo Uyên71600111

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4176BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A603
Nhóm thi: Nhóm 34 - Tổ 002 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 17

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trương Thị Ngọc Châu71506622

2 Dương Phương Đông71505648

3 Lương Nguyễn Thùy Dương71506616

4 Đặng Hoàng Duy71506668

5 Nguyễn Thị Ngọc Hậu71506621

6 Huỳnh Hữu Huy71506623

7 Quách Văn Thành Kha71506651

8 Lê Khổng Hồng Phúc71506323

9 Nguyễn Hoàng Uyên Phương71506667

10 Quản Thiên Thanh71505657

11 Đoàn Ngọc Anh ThơB1600230

12 Nguyễn Minh Trí71506615

13 Võ Thị Thanh Vân71608147

14 Nguyễn Huy Văn71506610

15 Nguyễn Đặng Yến Vi71600115

16 Lê Thanh Vy71506683

17 Trần Như Ý71600122

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 4177BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A702
Nhóm thi: Nhóm 35 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Thị Phương Chi71608009

2 Nguyễn Phạm Thiên Hiếu71607018

3 Lưu Huệ Liên71608056

4 Nguyễn Thị Mỹ Linh71506662

5 Trần Thị Hồng Loan71607032

6 Trần Đức Giang Long71608067

7 Võ Quý Long71607114

8 Trần Tuệ Mẫn71607038

9 Đặng Huế My71607042

10 Nguyễn Yến My71607043

11 Trần Lê Thanh Ngân71608080

12 Võ Phúc Kim Ngân71607044

13 Lê Đào Trúc Nguyên71608086

14 Nguyễn Trần Yến Nhi71506694

15 Trịnh Thùy Nhiên71607108

16 Lưu Cao Phát71607059

17 Nguyễn Đỗ Hà Phương71604254

18 Nguyễn Ngọc Thanh Tâm71607065

19 Nguyễn Hoàng Duy Tân71607069

20 Ngô Đức Thắng71607071

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 4177BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A702
Nhóm thi: Nhóm 35 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lâm Tiến Thành71607074

22 Nguyễn Hồng Vi Thảo71506687

23 Tô Thanh Trí71506688

24 Phạm Nguyễn Hồng Trinh71607092

25 Trần Thị Cẩm Tú71506659

26 Trần Lâm Uyển Vi71506684

27 Nguyễn Phương Thảo Vy71506682

28 Phạm Thị Hoài Vy71607104

29 Huỳnh Đặng Kim Xuyến71607105

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4178BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A604
Nhóm thi: Nhóm 35 - Tổ 002 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 5

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Vũ Nông Minh Chính71506699

2 Phạm Mai Bích Huyền71608046

3 Lê Thị Mai71608070

4 Nguyễn Thế Như Ngọc71600062

5 Hồ Văn Thái Xuân71506696

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 4179BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A609
Nhóm thi: Nhóm 36 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đoàn Nguyễn Minh AnhB1606004

2 Ngô Lê Ngọc AnhB1606007

3 Lê Thị Thu Bình31600002

4 Võ Thị Phương DungB1606024

5 Huỳnh Thị Ngọc DuyênB1606027

6 Phạm Ngọc HàB1606031

7 Nguyễn Nhật Hạ91502642

8 Liêu Hồng HânB1606035

9 Nguyễn Anh HiếuB1606038

10 Nguyễn Lê Hoàng Minh91502641

11 Hà MyB1606150

12 Nguyễn Thùy NgaB1606059

13 Phạm Lê NgânB1606062

14 Đàm Trọng NghĩaB1606065

15 Đỗ Thị Ngọc NhiB1606068

16 Lưu Thị NinhB1501602

17 Quách Thúy SangB1606085

18 Voòng Anh TàiB1606088

19 Trần Thanh ThiênB1606098

20 Phan Thị Mỹ ThoB1501601

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 4179BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A609
Nhóm thi: Nhóm 36 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Võ Minh ThuậnB1606103

22 Nguyễn Thu TrâmB1606111

23 Nguyễn Thị Bảo Trân61503635

24 Trần Ngọc Khuê TúB1606127

25 Nguyễn Thị Tố UyênB1606132

26 Phạm Trà Thảo UyênB1606134

27 Lê Thị Tường ViB1606138

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4180BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A603
Nhóm thi: Nhóm 36 - Tổ 002 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 5

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thanh HuyB1501635

2 Lê Hoàng MinhB1501626

3 Trần Dạ Thảo NguyênB1501607

4 Phan Như TrangB1501630

5 Bùi Mẫn TúB1501631

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 4181BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A607
Nhóm thi: Nhóm 37 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Hoàng Gia BảoE1606006

2 Dương Bảo ChâuB1501628

3 An Ngọc HàE1606014

4 Trương Hoàng Hạc61503634

5 Vũ Nguyễn Đức HuyB1501624

6 Trần Thị Thanh HuyềnE1606027

7 Trần Anh Khoa61503604

8 Huỳnh Tấn Thành LâmE1606031

9 Lư Ý Lâm61503610

10 Đỗ Thị Thùy LinhE1606032

11 Ngô Đức LươngE1606036

12 Nguyễn Ngọc Kim Ngân61503655

13 Trần Nguyễn Minh NguyênE1606090

14 Bùi Ngọc Thu Nhã61503611

15 Nguyễn Thị Thùy QuyênE1606096

16 Trần Vũ Bảo Quyên61503636

17 Trần Thị Đăng Quỳnh61503652

18 Huỳnh Bảo Thạch61503605

19 Phạm Hoàng ThânB1501644

20 Nguyễn Cao ThanhE1606102

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 4181BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A607
Nhóm thi: Nhóm 37 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Nguyễn Anh ThưE1606061

22 Nguyễn Ngọc Diễm ThyB1501659

23 Lại Minh Tín91602134

24 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trúc61503619

25 Nguyễn Hồ Thành TrungB1501633

26 Huỳnh Long UyểnB1501648

27 Trần Thị Thùy VânB1501665

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4182BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A508
Nhóm thi: Nhóm 37 - Tổ 002 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 7

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Bích HuyềnB1501672

2 Trần Thị Quỳnh NhưB1501673

3 Võ Mỹ OanhB1501685

4 Hồ Ngọc Bích PhụngB1501668

5 Khưu Thục QuyênB1501677

6 Lương Diệp Song TràB1606109

7 Đỗ Hoàng TúE1606067

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 4183BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A502
Nhóm thi: Nhóm 39 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Hải Âu81501604

2 Nguyễn Thanh Bình41606007

3 Võ Quốc Cường41606010

4 Mai Tuấn Dũng41503627

5 Lý Hứa Nhật Duy41501627

6 Phan Trọng Phong Duy41503631

7 Nguyễn Hoàng Hà51503604

8 Vũ Quang Hiến41501637

9 Huỳnh Hữu Hiển81501608

10 Trần Quang Hiệp41503622

11 Cao Trung Huy41600035

12 Nguyễn Lê Huy51503608

13 Nguyễn Nhật Huy81501601

14 Trần Quang Huy41501626

15 Phạm Hoàng Duy Khang51503601

16 Nguyễn Bách Khoa81501606

17 Nguyễn Đăng Khoa41501615

18 Hồ Văn Minh Khôi41606039

19 Đinh Trọng Nhân41606053

20 Lê Hồng Phú41503605

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 4183BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A502
Nhóm thi: Nhóm 39 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Đỗ Hoàng Quân41600075

22 Nguyễn Ngọc Sơn41503632

23 Phạm Minh Tâm41503604

24 Đinh Ngọc Thắng41600089

25 Trần Quang Tiến41501633

26 Đặng Huỳnh Trung Tín51503606

27 Nguyễn Trần Trung Tín41501620

28 Nguyễn Phước Toàn41501635

29 Châu Minh Tuấn41501612

30 Phạm Sơn Tùng41606111

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4184BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A508
Nhóm thi: Nhóm 40 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 16

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Hoàng Bảo21500616

2 Nguyễn Thị Hồng Bình21500659

3 Huỳnh Đặng Bảo Điền21500023

4 Phạm Hoài Ngọc Hân21500154

5 Phan Thị Trúc Linh21500635

6 Nguyễn Gia Mẫn21500643

7 Trương Thế Minh21500640

8 Dương Huệ My21500617

9 Nguyễn Uyên Tuyết Nhi21500613

10 Thái Hồng Phúc21500620

11 Huỳnh Thị Ngọc Trâm21500629

12 Phan Ngọc Thùy Trang21500627

13 Nguyễn Huyền Phương Trinh21500631

14 Đoàn Thị Na Uy21500625

15 Trần Phương Uyên21500607

16 Lê Thanh Quang Vinh21500641

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 4185BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A507
Nhóm thi: Nhóm 43 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Võ Trùng Dương51503630

2 Phạm Hoàng Duy51503613

3 Võ Minh Hiếu51503612

4 Lê Sỹ Huy51600035

5 Đỗ Trọng Minh Khang81501626

6 Lưu Thị Thùy Linh81501629

7 Trần Thị Trà Mi81501613

8 Võ Hiếu Nhân81501634

9 Lê Hoàng Phúc81501619

10 Võ Đăng Phước51600071

11 Nguyễn Châu Thảo Quân51600072

12 Nguyễn Chí Thắng51503615

13 Đồng Thanh Thảo81501631

14 Bùi Huỳnh Hạo Thiên51600122

15 Bùi Đình Sơn Thọ51503634

16 Huỳnh Trung Thông81501603

17 Mai Minh Trí51503628

18 Nguyễn Đình Trung51503623

19 Lý Tại Trường51503622

20 Lê Anh Tuấn51600098

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 4185BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A507
Nhóm thi: Nhóm 43 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 5 (001205 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Nguyễn Hoàng Tuấn51503609

22 Ngô Minh Tuấn51503629

23 Phạm Anh Tuấn51600100

24 Tạ Quốc Vinh51503619

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4186BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A709
Nhóm thi: Nhóm 39 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh dự bị 3 (001B03 - 0 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 8

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Huy Hiếu71600142

2 Nguyễn Thế Hùng41606030

3 Nguyễn Văn Huy41606033

4 Phạm Đoàn Đăng Khoa81501630

5 Triệu Gia Mẫn81600086

6 Nguyễn Trung Ngọc51600054

7 Lâm Thạnh Tài81501615

8 Lê Minh Triều81600071

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4187BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A709
Nhóm thi: Nhóm 40 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 08/10/2018
Môn học: Tiếng Anh dự bị 3 (001B03 - 0 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 8

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trịnh Văn Có61600117

2 Huỳnh Phát ĐạtB1606022

3 Nguyễn Thị Hạnh DuyênB1606028

4 Phạm Thế Đăng Khoa61600035

5 Võ Thanh LâmE1606085

6 Dương Thị Tuyết Minh71607039

7 Nguyễn Trung SơnE1606099

8 Nguyễn Khắc Tất Thịnh Thành61503629

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4188BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A705
Nhóm thi: Nhóm 58 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 09/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 16

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Minh Anh21606005

2 Nguyễn Thị Kim Anh21606007

3 Vũ Thị Ngọc Bích21606014

4 Phan Thị Phương Huyền21606042

5 Tống Thị Liên21606047

6 Lê Thị Nhật Linh81600031

7 Phạm Diệu Linh21606054

8 Nguyễn Thị Hồng Nhung21606080

9 Nguyễn Hữu Hoàng Quân81600050

10 Đặng Thị Hồng Thắm21606094

11 Nguyễn Thị Thảo21606101

12 Nguyễn Thị Phương Thảo21606102

13 Vương Gia Thi21606104

14 Lê Phạm Tú Trinh21606159

15 Nguyễn Thị Xuân21500663

16 Trần Thị Yến21606163

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4189BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A702
Nhóm thi: Nhóm 59 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 09/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 14

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Bùi Trà Gia Bảo41606005

2 Nguyễn Thu Hiền81600019

3 Lê Hoàng Lâm41606042

4 Vũ Xuân Lộc81600032

5 Nguyễn Thanh Lợi41600046

6 Phạm Minh Nhật81600042

7 Văn Tiến Như51600056

8 Vũ Văn Quyết81600053

9 Nguyễn Đình Sơn41600083

10 Phạm Hoàng Thái41606070

11 Đỗ Đăng Toàn81600069

12 Dương Minh Trí51600094

13 Ngô Tấn Tú41606082

14 Nguyễn Thanh Tuấn41606087

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4190BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A703
Nhóm thi: Nhóm 59 - Tổ 002 - Đợt 8

Ngày thi: 09/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 4

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Minh Đạt81600085

2 Trần Sỹ Hùng81600023

3 Nguyễn Trung Tân41606067

4 Võ Văn Tuấn81600076

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 4191BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A704
Nhóm thi: Nhóm 60 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 09/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 23

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trịnh Công DanhE1606009

2 Lê Trường Giang61600017

3 Hà Nguyên HảiB1501170

4 Đặng Hồng HạnhE1606080

5 Mai Võ Khánh HuyềnE1606026

6 Nguyễn Tuấn KhanhE1606028

7 Vũ Trần Tuấn Kiệt61600041

8 Tiêu Tú Lệ31600063

9 Nguyễn Hoài Linh91600020

10 Nguyễn Văn LượmE1606086

11 Bùi Phương Nam91600026

12 Nguyễn Thị Ngọc Nhi91502619

13 Trần Thảo Kiều Nhi61503633

14 Lê Thị Tuyết Nhung91502632

15 Trần Trung QuýE1606052

16 Nguyễn Hoàng QuyênE1606053

17 Ngô Thị Hồng Tâm61503643

18 Nguyễn Châu Thắng61600136

19 TrầN HoàNg ThiệNB1501642

20 Nguyễn Châu Minh Thư61600137

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 4191BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A704
Nhóm thi: Nhóm 60 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 09/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 23

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Đình Tú91600059

22 Nguyễn Thanh Tuyên61600100

23 Vương Minh Thúy VyE1606110

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4192BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A703
Nhóm thi: Nhóm 61 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 09/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 14

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Đỗ Huy Hoàng51503621

2 Nguyễn Chính Hưng51603129

3 Nguyễn Thị Liễu71607030

4 Phó Dũng Nam71600056

5 Phạm Ngọc Khánh Nhật71600066

6 Nguyễn Thị An Thanh71505655

7 Trần Thịnh51503605

8 Võ Trần Huy Thông51600087

9 Phạm Thị Anh Thư41502118

10 Lê Nguyễn Thiện Tín51600090

11 Nguyễn Văn Tuấn51503627

12 Vongsouvanh Vatsana71608203

13 Quách Thị Thảo Vi71505626

14 Trương Ngọc Phi Yến71506614

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 4193BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A607
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 09/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 4 (001204 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đặng Trần Thiên An21606142

2 Hoàng Lan Anh21606003

3 Lê Ngọc Lan Anh21606004

4 Phùng Phạm Hoàng Anh21606009

5 Trần Thị Vân Anh21606011

6 Đặng Thị Kim Chi21500619

7 Nguyễn Ngọc Diệp21606144

8 Nguyễn Thị Mỹ Duyên21606028

9 Nguyễn Quốc Song Hà21606032

10 Phạm Tiến Hưng21606039

11 Woo Jin Hy21500648

12 Nguyễn Thị Hồng Loan21606055

13 Lê Đặng Trúc Mi21606059

14 Đới Nguyễn Thanh Ngân21606063

15 Nguyễn Thị Ngọc21606069

16 Lê Hoàng Nguyên21606071

17 Trần Phạm Yến Nhi21500605

18 Lê Quỳnh Như21606076

19 Đặng Như Quỳnh21606154

20 Phan Phước Sang21606092

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 4193BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A607
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 09/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 4 (001204 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Bùi Thị Đức Thảo21606097

22 Đinh Thị Phương Thảo21606099

23 Tô Ngọc Bảo Trân21606116

24 Nguyễn Thị Minh Trang21500637

25 Nguyễn Thị Thùy Trang21606120

26 Trần Hải Hoài Trang21500647

27 Trần Thiện Uyên21606133

28 Phạm Hoàn Vũ21606138

29 Đỗ Thị Kim Yến21606140

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 4194BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A610
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 09/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 4 (001204 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Trương Trường Anh41606002

2 Nguyễn Phương Anh51600005

3 Nguyễn Quốc Cường51600010

4 Nguyễn Tiến Dũng51600017

5 Ngô Tùng Dương41600122

6 Phạm Cao Nam Hải51600023

7 Phan Thị Diệu Hiền51600027

8 Đặng Minh Hiếu41606022

9 Mai Nguyễn Minh Hòa41606026

10 Lê Đức Huy41606032

11 Nguyễn Hoàng Duy Khoa41606037

12 Đỗ Vạn Nhân81600040

13 Bạch Tấn Phát41606055

14 Đào Vĩnh Phát51600061

15 Huỳnh Minh Phúc51600067

16 Nguyễn Hữu Phúc51600069

17 Nguyễn Quân81600049

18 Lê Duy Quang81600051

19 Phạm Duy Quang41606060

20 Lê Minh Tân41600137

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 4194BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A610
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 09/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 4 (001204 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Ngọc Thắng81600056

22 Nguyễn Hoàng Trọng81600073

23 Nguyễn Lê Minh Trung41606079

24 Phạm Hồng Tuấn81600075

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 4195BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A604
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 09/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 4 (001204 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đặng Ngọc Phương ÁiB1501682

2 Lê Thị Tú AnhE1606001

3 Nguyễn Thị Ngọc AnhE1606003

4 Hồ Trương Quốc CườngB1606019

5 Nguyễn Thị Trúc Đan61503654

6 Lê Hữu Đức61600119

7 Châu Thị Mỹ Hằng61600021

8 Lương Bảo Hoài91600015

9 Phạm Đức HuyB1501636

10 Phan Nhựt Huy61600032

11 Lê Thanh Khang31600060

12 Lê Phước LộcE1606074

13 Nguyễn Thị Ngà91600028

14 Phạm Thanh NgânE1606089

15 Liêu Gia NghiB1606064

16 Phan Hoàng Bảo Ngọc91600034

17 Nguyễn Thảo NguyênB1606066

18 Nguyễn Minh Hoàng Nhật91600035

19 Nguyễn Thị Tú NhiB1606071

20 Trần Thị Bích Phượng71505620

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 4195BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A604
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 09/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 4 (001204 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Đặng Văn Minh Tâm91600042

22 Mai Quỳnh Nguyên ThảoB1501634

23 Võ Quốc TínE1606105

24 Nguyễn Thị Thanh TrâmB1606110

25 Võ Ngọc Phương TrinhE1606106

26 Nguyễn Phạm Thanh VyB1606140

27 Nguyễn Thanh Thúy VyB1606141

28 Trần Thị Mai Xuân61600113

29 Nguyễn Hải YếnB1606143

30 Nguyễn Thị Ngọc Yến31600049

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4196BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A602
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 002 - Đợt 8

Ngày thi: 09/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 4 (001204 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 5

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Tấn Đạt91600005

2 Nguyễn Nhật Hải91502630

3 Phạm Khánh Linh91502606

4 Phạm Hải Long91502615

5 Tạ Nguyễn Thủy Tiên91502636

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 4197BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A605
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 09/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 4 (001204 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Ngô Thúy Ái71604018

2 Đỗ Huỳnh Anh71607001

3 Nguyễn Hải Anh71506628

4 Nguyễn Thị Việt Anh71607003

5 Thái Thị Kim Anh71607109

6 Võ Văn Duy Bảo51603029

7 Đàm Lê Đỗ Dũng71607009

8 Hoàng Đức Hải71600025

9 Nguyễn Ngọc Hương71506692

10 Trần Quang Huy71600037

11 Lê Đình Bảo Khanh71600039

12 Lê Thị Liên71607029

13 Nguyễn Thị Bích Liên71600044

14 Ngô Đắc Lợi71600047

15 Nguyễn Thị Châu Ngọc71600063

16 Nguyễn Thị Thảo Nguyên71607049

17 Lê Nguyễn Yến Nhi71600067

18 Vương Khả Nhung71506601

19 Nguyễn Thị Thanh Phương71506630

20 Huỳnh Phú Quý71505616

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 4197BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A605
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 09/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 4 (001204 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Hữu Tâm41602133

22 Triệu Chí Thành71506620

23 Nguyễn Ngọc Thảo71607077

24 Nguyễn Thị Phương Thúy71600098

25 Nguyễn Thị Kiều Trâm71506655

26 Trần Nguyễn Thùy Trang71606302

27 Phạm Thị Như Ý71506624

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4198BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A603
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 002 - Đợt 8

Ngày thi: 09/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 4 (001204 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 5

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Huỳnh Nhựt Hào71607016

2 Tô Ngọc Phương Nghi71607045

3 Trương Tuyết Nhi71607052

4 Ngô Thanh Như71607053

5 Bùi Thị Mai Phương71607060

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 4199BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A609
Nhóm thi: Nhóm 06 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 09/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 4 (001204 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Ngọc Danh41606011

2 Chu Nguyên Đồng51600014

3 Lê Huỳnh Đức41501640

4 Nguyễn Thị Hoa41606024

5 Võ Gia Huy51600036

6 Trần Đình Khôi41501632

7 Đỗ Hoàng Lâm81501642

8 Dương Thanh Liêm41503609

9 Nguyễn Hoàng Long41600048

10 Nguyễn Hoàng Long51600111

11 Lê Trần Thanh Phát41503606

12 Trần Như Phong41600069

13 Nguyễn Hưng Phúc51600068

14 Huỳnh Trung Quân51503614

15 Trần Đăng Quang41606062

16 Nguyễn Hoàng Thanh Sang41503608

17 Nguyễn Ngọc Thạch41606068

18 Nguyễn Quang Thái41606069

19 Nguyễn Phan Quốc Thịnh51600084

20 Võ Trọng Tín41606077

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 4199BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A609
Nhóm thi: Nhóm 06 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 09/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 4 (001204 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Quang Minh Triết81501640

22 Nguyễn Quốc Trọng41600105

23 Bùi Quang Vinh41501639

24 Nguyễn Hữu Hiền Vinh51503635

25 Lê Trần Huy Vũ41600115

26 Đặng Hoàng Vương41606092

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 4200BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A709
Nhóm thi: Nhóm 07 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 09/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 4 (001204 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Phan Trương Ngọc Ân41501623

2 Ngô Lê Kỳ Anh41503616

3 Đoàn Minh Đạt41501610

4 Trần Công Đoan41503621

5 Vương Lai Quốc Dũng41600026

6 Nguyễn Thanh Duy41501605

7 Võ Hoàng Hưng41503617

8 Phạm Lê Huy41503613

9 Phan Hoàng Huy41503611

10 Hồng Duy Khánh41503620

11 Nguyễn Quốc Đăng Khoa41503636

12 Lê Thị Phương Linh41600045

13 Trương Nhật Minh41600055

14 Trần Ngọc Tâm Nguyên81600082

15 Bùi Đức Nhật41600063

16 Đinh Thị Ý Nhi71607051

17 Ngô Huỳnh Vĩnh Phúc41501607

18 Phạm Duy Tân41600085

19 Phạm Đức Thịnh41600095

20 Nguyễn Đoàn Minh Thông41600097

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 4200BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A709
Nhóm thi: Nhóm 07 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 09/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 4 (001204 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Đỗ Việt Tiến41600100

22 Nguyễn Minh Tiến41501630

23 Mai Thanh Tú41501622

24 Hoàng Khánh Vân81600078

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4201BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A602
Nhóm thi: Nhóm 08 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 09/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 4 (001204 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 15

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Phạm Hồng Ngọc Diệp91600006

2 Huỳnh Lê Thế Duy91600007

3 Huỳnh Như Hảo91600011

4 Võ Thanh Hiếu91600014

5 Đặng Thị Khánh Linh61503639

6 Tào Phối Linh91600021

7 Trần Phạm Nhật Linh91600023

8 Lê Đoàn Công MinhB1501617

9 Nguyễn Phan Kim Ngân91600031

10 Nguyễn Hồng PhúcB1501652

11 Nguyễn Nhật QuangB1501621

12 Nguyễn Tiên ThanhB1501632

13 Nguyễn Anh Thư91600050

14 Lê Nguyễn Ngọc TúB1606126

15 Đổ Ngọc Tường Vy61503615

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4202BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A603
Nhóm thi: Nhóm 08 - Tổ 002 - Đợt 8

Ngày thi: 09/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 4 (001204 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 17

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Huỳnh Lê Kiều AnhB1606006

2 Nguyễn Thị Minh AnhB1606009

3 Nguyễn Thị Ngọc ÁnhB1606012

4 Nguyễn Hoàng Ngọc ChâuB1606016

5 Nguyễn Hà Thục ChiB1606018

6 Trần Lê Quỳnh GiangB1606030

7 Đỗ Quốc HuyB1606043

8 Nguyễn HuyB1606045

9 Nguyễn Quốc KhánhB1501655

10 Vũ Đức MinhE1606037

11 Võ Anh NhiB1606073

12 Huỳnh NhưB1501662

13 Nguyễn Hoàng PhúcB1606079

14 Nguyễn Thị Trúc PhươngB1606082

15 Nguyễn Thị TâmB1606089

16 Đỗ Thanh ThanhB1606094

17 Trương Thị Dạ ThảoB1501675

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 4203BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A608
Nhóm thi: Nhóm 09 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 09/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 4 (001204 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Kiều Anh61600002

2 Lê Ngọc Quỳnh Châu61600007

3 Phan Thị Tuyết Châu61600010

4 Trần Thị Thùy Dương61600014

5 Lê Thị Mai Linh31600021

6 Lương Kim NgânE1606038

7 Trần Đại Nghĩa61503648

8 Phạm Tuyết NhiE1606044

9 Trần Xuân PhátE1606045

10 Trần Thị Hoài PhươngE1606049

11 Nguyễn Thị Như Quỳnh31600033

12 Đoàn Thị Thanh ThảoE1606056

13 Trương Phương ThảoB1606096

14 Phạm Sơn ThiB1606097

15 Nguyễn Ngọc Thu31600036

16 Lê Phạm Anh ThưB1606101

17 Hồ Quỳnh TrangB1606113

18 Nguyễn Ngọc TrangB1606117

19 Nguyễn Trần Hương TrangB1606119

20 Phạm Thị Diễm TrangB1606120

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 4203BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A608
Nhóm thi: Nhóm 09 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 09/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 4 (001204 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Phan Ngọc Trang61503656

22 Đặng Thị Mỹ TrinhB1606122

23 Trương Thanh Trúc31600041

24 Nguyễn Ninh Anh TuấnB1606129

25 Thân Hoàng Thanh VânB1606135

26 Đặng Ngọc VũE1606109

27 Trần Thụy Hải YếnE1606073

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 4204BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A707
Nhóm thi: Nhóm 11 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 09/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 4 (001204 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 23

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh71608002

2 Nguyễn Trần Anh Hào71608028

3 Huỳnh Ngọc Hiền71608031

4 Trương Thế Hùng71608039

5 Nguyễn Châu Nhật Linh71608058

6 Nguyễn Ngọc Ngân71608079

7 Huỳnh Thái Ngọc71608083

8 Ngô Thị Ánh Nguyệt71608087

9 Trần Tuyết Nhi71608093

10 Lê Thị Đông Phương71607061

11 Trần Dương Quý71608107

12 Lê Thị Như Quỳnh71608108

13 Lâm Thị Thu Thảo71608117

14 Nguyễn Ngọc Bảo Thi71608119

15 Ninh Hoàng Thúy Thúy71607081

16 Nguyễn Thị Ngọc Trâm71607087

17 Trần Thị Thùy Trang71608135

18 Dương Trần Minh Tuấn71608140

19 Lê Thị Cẩm Tuyết71607099

20 Lê Nguyễn Minh Uyên71607100

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 4204BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A707
Nhóm thi: Nhóm 11 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 09/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 4 (001204 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 23

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Phan Hồng Vân71608144

22 Lê Quốc Việt71608148

23 Phan Thảo Vy71608152

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 4205BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A603
Nhóm thi: Nhóm 26 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 10/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 2 (001202 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 23

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn An Bình41501601

2 Nguyễn Thiện Chí51600009

3 Trần Đặng Chí41501625

4 Nguyễn Thành Đạt41600015

5 Hoàng Quốc Điền41501629

6 Lê Minh Đức41600019

7 Nguyễn Văn Hải51600022

8 Nguyễn Hoài Hân41606020

9 Nguyễn Huỳnh Bảo Hân51600024

10 Nguyễn Quốc Huy41501634

11 Trần Thái Khương41600128

12 Tăng Thắng Lợi41600047

13 Lê Nguyễn Nhật Minh41606047

14 Nguyễn Nhật Minh81501620

15 Nguyễn Hữu Nghĩa81501617

16 Lâm Trí Nhân41600061

17 Nguyễn Văn Quay51600073

18 Châu Hải Thạch41600087

19 Lê Tấn Thịnh41606074

20 Hà Minh Tuấn81501616

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 4205BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A603
Nhóm thi: Nhóm 26 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 10/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 2 (001202 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 23

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Hồ Đắc Tùng41600109

22 Nguyễn Trần Quốc Vương51600107

23 Trương Trần Vỹ51600108

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4206BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A604
Nhóm thi: Nhóm 26 - Tổ 002 - Đợt 8

Ngày thi: 10/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 2 (001202 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 3

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Phùng Đoàn Kha81600028

2 Bùi Anh Kiệt51600117

3 Hoàng Diệp Nguyên Kiệt51503626

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4207BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A604
Nhóm thi: Nhóm 27 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 10/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 2 (001202 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 15

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Phương Hồng Hạnh21606035

2 Phạm Doản Hòa71608036

3 Võ Trung Kiên81600029

4 Phạm Thị Xuân Mai71505606

5 Nguyễn Thị Thu Oanh21606081

6 Vương Hoàng Tân21606156

7 Nguyễn Trường Thịnh21606106

8 Trần Thanh Tiến81600067

9 Trần Thị Phương TrâmE1606064

10 Lâm Quang Trí21606124

11 Dương Trần Mỹ Trinh71608136

12 Trần Nguyễn Đông Trúc21606127

13 Nguyễn Thị Ngọc Tuyên21606128

14 Trần Hậu Thu Uyên21606132

15 Nguyễn Luận Văn21606134

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4208BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A605
Nhóm thi: Nhóm 28 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 10/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 2 (001202 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 19

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Võ Thị Thúy Anh61600004

2 Phạm Nguyễn Hùng Cường91502607

3 Nguyễn Vương Đạt91502633

4 Lê Minh ĐứcE1606012

5 Đỗ Nhật Duy91502634

6 Huỳnh Thị Ngọc Hân61600019

7 Lê Diệu HiềnE1606020

8 Phạm Thị Thu Hiền61600024

9 Phạm Hoàng Hiệp31600058

10 Trần Gia Huy31600014

11 Trần Ngọc Phương Linh61600047

12 Nguyễn Thị Kim Mai91502626

13 Hoàng Ngọc Triều Ngân61600054

14 Lê Trung Nhân31600029

15 Lê Nguyễn Yến NhiE1606042

16 Nguyễn Nhật Phương91502613

17 Nguyễn Huỳnh Như Thảo61600084

18 Vũ Đức Thiện31600075

19 Trần Thị Mỹ Tiên91600054

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4209BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A607
Nhóm thi: Nhóm 29 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 10/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 2 (001202 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 15

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đoàn Trần Trâm Anh71607002

2 Nguyễn Lê Duy71608021

3 Huỳnh Thiên Kim71505611

4 Vương Thùy Ngân71600060

5 Nguyễn Trần Đại Nghĩa71608082

6 Nguyễn Thị Ái Nhi71608189

7 Nguyễn Yến Nhi71600068

8 Trần Hữu Phong71600075

9 Phạm Thế Quý71600130

10 Nguyễn Thị Ngọc Sen71600080

11 Bouphavanh Sompathana71608202

12 Cao Yến Thanh71607072

13 Nguyễn Chí Toàn71608128

14 Phan Châu Thanh Trúc71607093

15 Nguyễn Thị Kim Tuyền71607096

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4210BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A602
Nhóm thi: Nhóm 11 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 10/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 3 (001203 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 20

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Vũ Hoàng Phương Anh21606012

2 Lâm Thùy Dung21606024

3 Trần Thị Ngọc HàE1606079

4 Võ Xuân Hậu21606036

5 Nguyễn Thị Thanh Huyền21606041

6 Phan Thị Kim HuyềnE1606084

7 Đào Thị Khánh Linh21606048

8 Nguyễn Thị Thảo Linh21606051

9 Nguyễn Tiến Mạnh81600035

10 Nguyễn Hoàng Nam81600038

11 Nguyễn Bảo Băng Ngân21606064

12 Trần Thị Yến NhiE1606092

13 Nguyễn Lê Bảo QuốcE1606051

14 Đỗ Thị QuyênE1606095

15 Phan Chí TàiE1606101

16 Lê Như Mai Thanh21606095

17 Phạm Hồng ThiệuE1606059

18 Từ Văn Tiến21500657

19 Võ Văn Tính81502073

20 Trần Lê Tường Vi21606161

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 4211BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A702
Nhóm thi: Nhóm 12 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 10/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 3 (001203 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 28

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Đức Anh41606003

2 Nguyễn Minh Cường41606009

3 Trần Minh Đăng41600011

4 Đỗ Quốc Đạt41600013

5 Nguyễn Thành Đạt51600012

6 Võ Thành Đạt41600120

7 Đỗ Đức Duy51600020

8 Lưu Thanh Duy51600021

9 Bùi Vĩ Hào51600114

10 Nguyễn Trung Hậu41503610

11 Phạm Trịnh Huy Hiền41606021

12 Nguyễn Dương Hưng41600031

13 Trần Quang Linh51600046

14 Nguyễn Tấn Lợi41501613

15 Lê Thị Nga81501607

16 Nguyễn Thanh Ngọc41600130

17 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi51503603

18 Đinh Hoàng Thiên Phát41606056

19 Bùi Thanh Phong51600063

20 Nguyễn Tường Minh Quân41600076

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 4211BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A702
Nhóm thi: Nhóm 12 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 10/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 3 (001203 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 28

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Tiến Sĩ41600134

22 Nguyễn Xuân Tài51503160

23 Phan Thành Thân41600139

24 Nguyễn Chí Thành51503611

25 Bùi Ngọc Đan Thư81600062

26 Nguyễn Ngọc Minh Tú41501603

27 Nguyễn Trường Tuấn41606088

28 Lê Nguyễn Quang Vinh81600079

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 4212BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A703
Nhóm thi: Nhóm 13 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 10/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 3 (001203 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hà Kiên An91600001

2 Huỳnh Tuấn Anh91502635

3 Lê Quốc Anh91502637

4 Phạm Trâm AnhE1606004

5 Trần Minh Anh61600003

6 Nguyễn Đức Hoàng Quốc Bảo91502639

7 Vũ Thị Va Chi91502629

8 Trương Lyl Đa91600004

9 Nguyễn Tấn Đạo91502628

10 Nguyễn Tiến ĐạtE1606010

11 Đỗ Hồng DinhB1501024

12 Huỳnh Mỹ DuyênB1606026

13 Lê Văn Khoa31600016

14 Lê Diệu Phương LinhB1606053

15 Lê Hoàng MaiB1501613

16 Nguyễn Thành Nghĩa61600056

17 Đặng Ngọc Thanh NhànE1606041

18 Lê Trần Yến NhiE1606043

19 Nguyễn Thị Nữ31600030

20 Huỳnh Kim Phụng61600071

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 4212BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A703
Nhóm thi: Nhóm 13 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 10/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 3 (001203 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Dương Thị Hồng Quyên31600070

22 Đỗ Thái Thanh91600044

23 Nguyễn Ngọc Phúc ThảoB1501619

24 Nguyễn Thị Thanh Thủy91600052

25 Nguyễn Đình Phương Trang91600056

26 Lê Hữu Trung91600058

27 Mai Thị Kim Tuyền31600044

28 Trần Long Vũ91502638

29 Phan Phương Yến91600063

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 4213BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A709
Nhóm thi: Nhóm 14 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 10/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 3 (001203 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 23

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Lan Anh71608003

2 Nguyễn Thị Quỳnh Anh71600001

3 Võ Đức Anh71600005

4 Nguyễn Ngọc Huệ Ánh71608006

5 Phan Hồng Đào71608183

6 Nguyễn Hiếu Duy71608020

7 Bùi Thanh Hiền71607017

8 Trương Hoàng Hùng71505603

9 Nguyễn Duy Khôi71608053

10 Ngô Thị Tuyết Lan71608055

11 Huỳnh Gia Linh71600046

12 Nguyễn Trọng Nhân71600065

13 Tiêu Hoàng Oanh71608097

14 Võ Thị Hồng Phúc71600077

15 Lương Thị Quý71505633

16 Nguyễn Trung Thành71607075

17 Đoàn Thị Kim Thoa71608123

18 Nguyễn Thị Thu71506642

19 Lê Đỗ Diễm Thúy71600097

20 Ngô Thị Bích Trâm71600101

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 4213BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A709
Nhóm thi: Nhóm 14 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 10/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 3 (001203 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 23

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Hồ Kim Trúc71600107

22 Nguyễn Thanh Vi71505624

23 Đỗ Thúy Vy71600117

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4214BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A602
Nhóm thi: Nhóm 14 - Tổ 002 - Đợt 8

Ngày thi: 10/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 3 (001203 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 5

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lâm Hải Thanh71608114

2 Nguyễn Thị Cẩm Tú71608139

3 Bùi Nguyễn Thảo Vy71608151

4 Hồ Thanh Xuân71608153

5 Lê Thị Hải Yến71608157

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4215BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A705
Nhóm thi: Nhóm 45 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 10/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 3 (001203 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 17

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Quốc Đại81501637

2 Lê Trung Đức51600015

3 Trương Thoại Mẫn81600034

4 Ngô Đoàn Trọng Minh71607040

5 Trần Thanh Nam51600052

6 Trần Hữu Phát51600062

7 Nguyễn Đức Phước81600045

8 Nguyễn Thái Thanh81600058

9 Nguyễn Ngọc Thạnh81600060

10 Lê Thị Phương Thảo71607076

11 Nguyễn Huỳnh Thông81600061

12 Nguyễn Phúc Thuận81600063

13 Nguyễn Thị Thủy Tiên81600065

14 Tạ Huỳnh Minh Tiến51600089

15 Lê Trung Tín81600068

16 Trương Minh Trí51600095

17 Nguyễn Phước Vinh51503616

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 4216BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A707
Nhóm thi: Nhóm 47 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 10/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 3 (001203 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Thị Tuyết Anh31600051

2 Dương Thị Ngọc Ánh61600005

3 Nguyễn Huỳnh Gia Bảo61600006

4 Nguyễn Thành ĐạtB1606023

5 Võ Hồng ĐứcB1501646

6 Trương Văn Hiếu91502622

7 Hồ Kiến Hòa91502612

8 Phạm Nguyễn Minh HuyB1606047

9 Trần Thị Thùy Linh61503637

10 Lại Tấn Lộc91502618

11 Đặng Thị Ngọc Mai61503632

12 Liêu Bảo Nam61600053

13 Đào Phương Ngân91502614

14 Trần Đình Nguyên31600067

15 Võ Huỳnh Bảo Nhân91502624

16 Trần Thị Yến NhiB1606072

17 Ngô Hoàng PhátB1606077

18 Võ Nhựt Phát61600070

19 Ngô Nhật Hoàng Phong91502601

20 Nguyễn Duy Phong51600064

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 4216BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A707
Nhóm thi: Nhóm 47 - Tổ 001 - Đợt 8

Ngày thi: 10/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 3 (001203 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Hoàng QuânB1501678

22 Nguyễn Quốc Thịnh61600087

23 Hoàng Thị Thu Trang61503602

24 Nguyễn Thị Thùy Trang61503616

25 Thái Thanh Trang91502611

26 Hoàng Thị Thảo Uyên91502620

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 4217BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A705
Nhóm thi: Nhóm 47 - Tổ 002 - Đợt 8

Ngày thi: 10/10/2018
Môn học: Tiếng Anh 3 (001203 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 5

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Ngô Phương AnhE1606002

2 Khiếu Thu HươngE1606023

3 Hoàng Tú QuyênB1606084

4 Tạ Nguyễn Thảo QuyênE1606097

5 Nguyễn Ngọc Trúc QuỳnhE1606054

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/


